Trường THPT Hậu Lộc 4            ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM 2017 - 2018
          Tổ: Toán - tin                                         Môn : Toán 10

                                                                    Thời gian làm bài : 60 phút

                                                    (Đề bài có 2 trang, gồm 12 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận)
I. Phần trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)

Câu 1: Mệnh đề phủ định của mệnh đề: 
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Câu 2: Cho 
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Câu 3: Số tập con của tập 
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Câu 4: Cho parabol (P) có phương trình  
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Câu 5: Tìm hàm số bậc hai có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.
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Câu 6: Cho  hàm số 
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Câu 7: Cho phương trình 
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 Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình.
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Câu 8: Cho 
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Câu 9: Cho hình bình hành 
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 Đẳng thức nào đúng?
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Câu 10: Cho 
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 Tọa độ của  
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Câu 11:  Cho hình vuông ABCD cạnh 
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 Câu 12: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(–1; 2) và B(3; –4). Tọa độ của vectơ 
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II. Phần tự luận (7,0 điểm)
Câu 1 ( 1,0 điểm). Tìm tập xác định của hàm số sau: 
  a. 
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 Câu 2 ( 1,0 điểm). Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số 
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 Câu 3 ( 2,0 điểm).  Giải phương trình sau:
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 Câu 4 ( 1,0 điểm). Giải hệ phương trình: 
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 Câu 5 ( 2,0 điểm). 

  a. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , Cho tam giác 
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. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác 
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  b. Cho tam giác 
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. Gọi  M, N là các điểm thỏa mãn: 
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I. Phần trắc nghiệm khách quan( 3.0 điểm)
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II. Phần tự luận (7.0 điểm)
	Câu 
	Ý
	Nội Dung 
	Điểm

	  1
	   
	
	1.0

	
	a
	  Tìm tập xác định của hàm số sau:  
[image: image73.wmf]21

2

x

y

x

-

=

-


	0.5

	
	
	ĐK : 
[image: image74.wmf]202

xx

-¹Û¹


	0.25

	
	
	
[image: image75.wmf]Þ

TXĐ: 
[image: image76.wmf]DR

=

\{2}
	0.25

	
	b
	 Tìm tập xác định của hàm số sau: 
[image: image77.wmf](

)

--

=+-

-

231

6

5

xx

yx

x


	0.5

	
	
	ĐK: 
[image: image78.wmf]10

60

50

x

x

x

-³

ì

ï

-³

í

ï

-¹

î



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image79.wmf]1

16

6

5

5

x

x

x

x

x

³

ì

££

ì

ï

Û£Û

íí

¹

î

ï

¹

î


	0.25

	
	
	
[image: image80.wmf]Þ

TXĐ: 
[image: image81.wmf][

]

1;6

D

=

\{5}
	0.25

	2
	
	 Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số 
[image: image82.wmf]=--

2

23

yxx


	1.0

	
	
	Tập xác định 
[image: image83.wmf]=

¡

D

.

Tọa độ đỉnh: 
[image: image84.wmf]ì

ï

ï

=-

ì

ï

ï

=

ï

ï

ï

Û

íí

ïï

D=-

ïï

î

=-

ï

ï

ï

î

1

2

4

4

b

x

x

a

y

y

a

 
[image: image85.wmf]Þ


[image: image86.wmf](

)

-

1;4

I

.
	0.5

	
	
	Bảng biến thiên

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	0.25

	
	
	Hàm số đồng biến trên khoảng 
[image: image88.wmf](

)

+¥

1;

; nghịch biến trên khoảng 
[image: image89.wmf](

)

-¥

;1

.


	0.25

	
	
	
	

	3
	
	Giải phương trình sau:
	2,0

	
	a
	  
[image: image90.wmf]3123

xx

-=-


	1.0

	
	
	Ta có pt 
[image: image91.wmf]3123

3123

xx

xx

-=-

é

Û

ê

-=-+

ë


	0.5

	
	
	
[image: image92.wmf]2

4

5

x

x

=-

é

ê

Û

ê

=

ë

. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt là 
[image: image93.wmf]4

2;

5

xx

=-=


	0.5

	
	b
	 
[image: image94.wmf](

)

(

)

4

2

13270

xxx

----=


	1.0

	
	
	pt 
[image: image95.wmf](

)

(

)

4

2

132140

xxx

Û---+-=

 
[image: image96.wmf](

)

(

)

42

13140

xx

Û----=


	0.25

	
	
	đặt 
[image: image97.wmf](

)

2

1

tx

=-

 ( đk 
[image: image98.wmf]0

t

³

). Ta có phương trình: 
[image: image99.wmf]2

340

tt

--=


	0.25

	
	
	
[image: image100.wmf]1

4

t

t

=-

é

Û

ê

=

ë

 , đối chiếu với đk ta được 
[image: image101.wmf]4

t

=


	0.25

	
	
	Với 
[image: image102.wmf](

)

2

123

414

121

xx

tx

xx

-==

éé

=Þ-=ÛÛ

êê

-=-=-

ëë
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